
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 9 - GÒ VẤP - CA ĐÊM - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223360582 9 Dược Lương Thị Diễm My 07/01/2000 Đêm My2223360582@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223240264 9 Dược Nguyễn Hoàng Yến 12/07/1990 Đêm Yen2223240264@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223240274 9 Dược Nguyễn Nguyễn Phương Trang 11/01/2002 Đêm Trang2223240274@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223240276 9 Dược Lê Trọng Hổ 10/03/1987 Đêm Ho2223240276@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223360594 9 Dược Thái Thị Kim Ngân 08/04/1998 Đêm Ngan2223360594@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360578 9 Dược Trần Thành Công Luận 03/06/2006 Đêm Luan2223360578@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223180094 9 Dược Hồ Thị Anh Tài 20/09/1986 Đêm Tai2223180094@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223180097 9 Dược Hoàng Thị Hoàng Vân 08/01/1984 Đêm Van2223180097@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223360579 9 Điều dưỡng Lê Thái Minh Thư 09/01/2001 Đêm Thu2223360579@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223240272 9 Điều dưỡng Trần Thị Minh Thư 12/02/1994 Đêm Thu2223240272@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223180088 9 Điều dưỡng Huỳnh Thị Bích Huyền 10/04/2003 Đêm Huyen2223180088@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223240281 9 Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Yến 18/10/1991 Đêm Yen2223240281@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223240282 9 Điều dưỡng Đinh Tấn Tuấn 17/11/1994 Đêm Tuan2223240282@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 3223240033 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Xuân Lai 15/08/1995 Đêm Lai3223240033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223240268 9 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Hải My 08/11/2002 Đêm My2223240268@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223240269 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Ngân 04/06/2000 Đêm Ngan2223240269@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 3223240034 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/11/1997 Đêm Hong3223240034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 3223240035 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Chí Thanh 27/10/2001 Đêm Thanh3223240035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 3223180019 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Kim Phượng 10/07/1991 Đêm Phuong3223180019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 3223180020 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Lan 11/01/1985 Đêm Lan3223180020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 3223240036 9 Kế toán doanh nghiệp Phạm Hữu Phúc 12/07/2000 Đêm Phuc3223240036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 3223240037 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Vân Anh 20/10/1997 Đêm Anh3223240037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 3223180021 9 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Tú Trinh 15/02/1982 Đêm Trinh3223180021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

24 2 2223360602 9 Kế toán doanh nghiệp Võ Trần Minh Thùy 19/02/1997 Đêm Thuy2223360602@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223360576 9 Marketing Lê Hoài Tuấn 06/08/2004 Đêm Tuan2223360576@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 2 2223240287 9 Marketing Phan Quốc Hùng 28/08/1995 Đêm Hung2223240287@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2 2223360574 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Trương Công Tráng 08/05/1995 Đêm Trang2223360574@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223240273 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Phan Đình Hoàng 01/01/1993 Đêm Hoang2223240273@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2 2223360581 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Tiết Minh 10/12/1991 Đêm Minh2223360581@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223240280 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Trần Quốc Bảo 18/05/1996 Đêm Bao2223240280@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 2223240288 9 Quản trị DN vừa và nhỏ Hoàng Lê Khánh Duy 21/07/2001 Đêm Duy2223240288@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 2223180089 9 Thiết kế đồ họa Nguyễn Phúc Nguyên 14/12/1996 Đêm Nguyen2223180089@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2 2223240278 9 Thiết kế đồ họa Nguyễn Minh Toại 25/12/1994 Đêm Toai2223240278@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2 2223180090 9 Y Sỹ Lê Quang Hoàng Dĩ 01/01/1995 Đêm Di2223180090@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2 2223240279 9 Y Sỹ Lưu Tuấn Vũ 16/09/1996 Đêm Vu2223240279@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2 2223240286 9 Y Sỹ Lê Thị Bảo Trân 06/10/2000 Đêm Tran2223240286@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2 2223240292 9 Y Sỹ Hứa Long Hậu 10/02/1993 Đêm Hau2223240292@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2 2223360601 9 Y Sỹ Vũ Thị Huyền 30/11/2002 Đêm Huyen2223360601@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 2 2223240294 9 Y Sỹ Đỗ Hiếu Nghĩa 16/04/1987 Đêm Nghia2223240294@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 2 2223180096 9 Y sỹ Nguyễn Bá Thuận 07/08/1998 Đêm Thuan2223180096@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 18 tháng 10 năm 2022
Phòng Đào Tạo


